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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

So với cùng kỳ 
năm trước (%)

So với tháng 
trước (%)

Trị giáLượngTrị giáLượng
TỔNG TRỊ GIÁ USD 14.342.284.156 14.342.284.156-13,5 5,7

Trong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài

USD 9.977.144.169 9.977.144.169-13,0 7,8

1 Hàng thủy sản USD 492.660.196 492.660.196-25,0 -9,9
2 Hàng rau quả USD 233.530.579 233.530.579-7,9 16,2
3 Hạt điều Tấn 18.070 164.458.109 18.070 164.458.109-31,9 -32,4 -27,8 -12,6
4 Cà phê Tấn 140.346 316.801.227 140.346 316.801.227-5,2 -3,9 -20,5 3,5
5 Chè Tấn 9.155 13.463.066 9.155 13.463.066-38,4 -47,9 -15,4 -20,0
6 Hạt tiêu Tấn 8.315 61.632.262 8.315 61.632.262-9,1 -11,8 -13,4 -31,0
7 Gạo Tấn 337.235 144.182.936 337.235 144.182.936-13,5 -17,5 -31,4 -33,8
8 Sắn và các sản phẩm từ sắn Tấn 242.506 60.406.914 242.506 60.406.914-30,9 -34,7 -38,3 -43,7

- Sắn Tấn 99.863 15.902.523 99.863 15.902.5234,4 30,6 -42,1 -40,1
9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc USD 39.366.179 39.366.179-24,2 -8,3

10 Thức ăn gia súc và nguyên liệu USD 28.603.295 28.603.295-32,7 -20,7
11 Quặng và khoáng sản khác Tấn 125.187 6.884.679 125.187 6.884.679-54,5 -36,5 11,5 -42,9
12 Clanhke và xi măng Tấn 1.313.560 47.936.226 1.313.560 47.936.2260,3 -5,2 -11,2 -12,0
13 Than đá Tấn 73.650 11.784.546 73.650 11.784.546-74,1 -67,8 139,0 430,7
14 Dầu thô Tấn 500.282 207.484.446 500.282 207.484.446-2,7 -3,8 -2,4 65,0
15 Xăng dầu các loại Tấn 155.610 77.521.659 155.610 77.521.659-20,2 -17,0 -15,2 21,7
16 Hóa chất USD 74.737.586 74.737.586-12,4 5,6
17 Sản phẩm hóa chất USD 59.868.850 59.868.850-17,7 -5,5
18 Phân bón các loại Tấn 51.710 14.198.908 51.710 14.198.908-21,5 -9,4 10,4 -5,6
19 Chất dẻo nguyên liệu Tấn 22.777 28.823.391 22.777 28.823.391-32,8 -26,8 18,7 27,0
20 Sản phẩm từ chất dẻo USD 178.865.415 178.865.415-16,7 -1,6
21 Cao su Tấn 94.094 180.880.445 94.094 180.880.445-28,8 -19,2 1,7 73,4
22 Sản phẩm từ cao su USD 37.684.096 37.684.096-21,7 0,2
23 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù USD 287.480.176 287.480.176-9,2 3,9
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24 Sản phẩm mây, tre, cói và thảm USD 25.333.654 25.333.654-3,0 -17,4
25 Gỗ và sản phẩm gỗ USD 609.237.165 609.237.165-18,7 -1,5

- Sản phẩm gỗ USD 455.349.534 455.349.534-18,2 -7,6
26 Giấy và các sản phẩm từ giấy USD 43.323.033 43.323.033-7,3 7,9
27 Xơ, sợi dệt các loại Tấn 78.908 204.614.072 78.908 204.614.072-26,1 -24,9 1,2 4,2
28 Hàng dệt, may USD 2.156.550.472 2.156.550.472-6,1 5,7

- Vải các loại USD 82.380.121 82.380.121-19,9 -0,8
29 Vải mành, vải kỹ thuật khác USD 35.621.264 35.621.26420,8 -11,3
30 Giày dép các loại USD 1.169.392.142 1.169.392.142-12,5 -4,8
31 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày USD 106.432.204 106.432.204-16,1 1,1
32 Sản phẩm gốm, sứ USD 41.143.912 41.143.912-5,9 -10,9
33 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh USD 67.195.810 67.195.810-13,2 -11,4
34 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm USD 29.081.822 29.081.822-34,8 -31,0
35 Sắt thép các loại Tấn 322.468 197.236.769 322.468 197.236.769-16,8 -14,6 29,8 51,4
36 Sản phẩm từ sắt thép USD 155.654.674 155.654.674-22,3 2,3
37 Kim loại thường khác và sản phẩm USD 112.720.246 112.720.246-14,7 12,6
38 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện USD 1.504.209.898 1.504.209.898-19,3 18,7
39 Điện thoại các loại và linh kiện USD 2.329.351.235 2.329.351.235-13,4 2,6
40 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện USD 254.178.517 254.178.517-14,3 18,3
41 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác USD 976.697.889 976.697.889-5,5 34,2
42 Dây điện và dây cáp điện USD 90.941.577 90.941.577-23,1 24,6
43 Phương tiện vận tải và phụ tùng USD 599.888.968 599.888.9684,6 13,1
44 Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ USD 81.767.934 81.767.934-5,4 -6,5
45 Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận USD 75.856.554 75.856.554-21,7 0,3
46 Hàng hóa khác USD 706.599.159 706.599.159-16,7 1,1
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